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PHẦN I 

 KHÁI QUÁT VỀ CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON NƯỚC NGOÀI 

CÓ TRÊN 50% VỐN GÓP THUỘC NHÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA 5 NĂM 

  

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các nhà đầu tư nước ngoài có 

trên 50% vốn góp tại các chi nhánh, công ty con (Foreign Affiliates) ở các nước 

sở tại có quyền nắm giữ, chi phối hoạt động của các chi nhánh, công ty con đó 

với mục tiêu nhằm tiếp cận thị trường của nước sở tại. Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, cách thức tiếp cận thị trường như vậy của các doanh nghiệp đa quốc gia 

được WTO gọi là “Hiện diện thương mại - Phương thức 3”. Hiện nay, phương 

thức này ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc 

tế, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có trên 50% vốn góp của các nhà đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (sau đây viết tắt là doanh nghiệp FATS) được các tổ 

chức và nhiều nước quan tâm, thông tin về doanh nghiệp FATS phản ánh toàn 

diện kết quả hoạt động của các công ty đa quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Hiện diện thương mại giúp cho các doanh nghiệp đa quốc gia tiếp cận thị trường 

nước khác một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Kể từ khi gia nhập WTO, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 

Nam liên tục tăng, trong năm 2016 vốn đầu tư trực tiếp thực hiện của các doanh 

nghiệp nước ngoài đạt 15,8 tỷ USD. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

phát triển nhanh nhất trong các khu vực kinh tế của Việt Nam, hàng năm tốc độ 

tăng trưởng trong GDP của khu vực này luôn cao hơn tốc độ tăng GDP chung
1
, 

bình quân giai đoạn 2012-2016 đóng góp của khu vực FDI vào GDP đạt trên 

16%/năm.  

Giai đoạn 2012-2016 mặc dù số lượng doanh nghiệp FATS đang hoạt 

động tại Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt 

động tại Việt Nam nhưng đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và giải 

quyết việc làm cho người lao động, tạo đà cho Việt Nam phát triển và hội nhập 

sâu rộng với kinh tế thế giới. 

                                                
1
 Theo số liệu niên giám thống kê hàng năm GDP của Việt Nam năm 2012 tăng 5,2%, trong đó khu vực 

FDI tăng 7,4%; tương tự năm 2013 là 5,4% và 7,9%; năm 2014 là 6,0% và 8,5%; năm 2015 là 6,7% và 10,7%; 

năm 2016 là 6,2% và 9,6%. 
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1. Đa số doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp FATS và hoạt động tập 

trung chủ yếu ở các vùng kinh tế lớn 

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tại thời điểm 31/12/2016 có 

14.002 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam, thu hút 4,15 triệu lao 

động, trong đó có 12.972 doanh nghiệp FATS, thu hút 4,05 triệu lao động. 

Doanh nghiệp FATS chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp FDI, bình 

quân 1 năm giai đoạn 2012-2016, số lượng doanh nghiệp FATS chiếm 90,5%; 

lao động chiếm 96,8%; doanh thu thuần chiếm 93,6% và tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa (không kể dầu thô) chiếm 99,1%.   

Bảng 1. Tỷ trọng một số chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp FATS  

so với doanh nghiệp FDI 
  % 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Số doanh nghiệp  92,6 86,8 90,5 90,0 92,6 

2. Số lao động  96,6 95,0 98,0 97,0 97,4 

3. Doanh thu thuần  93,1 89,2 95,6 95,3 94,9 

4. Xuất khẩu hàng hóa  98,9 99,1 99,7 99,5 98,4 

Các doanh nghiệp FATS hầu hết tập trung ở các vùng kinh tế lớn, có cơ 

sở hạ tầng phát triển như vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải 

Phòng); vùng Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long 

An). Số doanh nghiệp FATS ở 7 tỉnh, thành phố này chiếm 78,6% tổng số doanh 

nghiệp FATS trên toàn quốc trong năm 2016.  

Biểu đồ 1. Số lượng doanh nghiệp FATS của một số địa phương 
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Trong năm 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số doanh 

nghiệp FATS lớn so với cả nước gồm: thành phố Hồ Chí Minh, địa phương 

đứng đầu cả nước về số doanh nghiệp FATS với 3752 doanh nghiệp, chiếm 

28,9%; Hà Nội có 2165 doanh nghiệp, chiếm 16,7%; Bình Dương có 1857 

doanh nghiệp, chiếm 14,3%; Đồng Nai có 974 doanh nghiệp, chiếm 7,5%; Bắc 

Ninh xếp thứ 5 với 643 doanh nghiệp chiếm 5%, giai đoạn 2012-2016, Bắc Ninh 

là địa phương có tốc độ tăng về số lượng doanh nghiệp FATS cao nhất với 

46,7%/năm. 

Bảng 2. Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp FATS của một số địa phương 

% 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TP.Hồ Chí Minh 27,7 29,3 29,7 27,7 28,9 

Hà Nội 17,1 16,3 15,1 16,0 16,7 

Bình Dương 17,4 16,8 16,0 15,6 14,3 

Đồng Nai 9,5 8,9 8,7 8,4 7,5 

Bắc Ninh 2,7 3,2 3,9 4,8 5,0 

Long An 2,9 2,9 3,2 3,6 3,7 

Hải Phòng 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

Các tỉnh khác 20,1 20,1 20,9 21,4 21,4 

Ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh doanh nghiệp FATS tập trung nhiều ở 

Đồng Nai và Bình Dương. Tuy số lượng doanh nghiệp hàng năm vẫn tăng 

nhưng tốc độ tăng không cao, tỷ trọng doanh nghiệp FATS của các tỉnh này 

đang có xu hướng giảm dần. Điều này phản ánh đúng thực tế về thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài của các địa phương dựa trên lợi thế về nguồn lao động, đất 

đai. Trước năm 2012, các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai là điểm đến 

của khá nhiều doanh nghiệp FATS và lao động từ các tỉnh lân cận. Lợi thế về 

nguồn nhân lực, đất đai không còn được duy trì ở các tỉnh này do vậy xu hướng 

thu hút doanh nghiệp FATS giảm xuống và nhà đầu tư sẽ lựa chọn địa phương 

khác có lợi thế tốt hơn để đầu tư. 
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2. Doanh nghiệp FATS chủ yếu hoạt động trong ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo 

Trong số các doanh nghiệp FATS, số lượng doanh nghiệp FATS hoạt 

động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2012-2016 chiếm tỷ 

trọng bình quân 58,4%, số lượng doanh nghiệp này vẫn duy trì tăng trưởng hàng 

năm với tốc độ tăng bình quân năm 10,8%.  

Bảng 3. Cơ cấu doanh nghiệp FATS theo khu vực kinh tế 

     

% 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản  1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 

2. Công nghiệp, xây dựng  66,6 65,2 63,7 64,5 61,2 

Trong đó: CN chế tạo, chế biến  60,2 59,4 58,0 59,0 55,6 

3. Dịch vụ  32,1 33,7 35,3 34,6 37,9 

Năm 2016 chỉ tính trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo số lượng 

doanh nghiệp FATS nhiều nhất thuộc ngành dệt, may 17,8%; kim loại đúc sẵn 

11,2%; sản phẩm từ cao su và nhựa 10,5%; các sản phẩm điện tử chiếm 9,6%; 

da giày 6,2%; thực phẩm 5,4%; hóa chất 5,4%, các ngành còn lại 33,9%. 

Biểu đồ 2. Cơ cấu doanh nghiệp FATS theo ngành công nghiệp năm 2016  
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Trong khu vực dịch vụ, giai đoạn 2006-2011, tỷ trọng số lượng doanh 

nghiệp FATS giảm mạnh từ 61,2% năm 2006 xuống còn 31,6% năm 2011. Giai 

đoạn 2012-2016, số doanh nghiệp FATS của khu vực này tăng nhẹ trở lại từ 

32,2% năm 2012 lên 37,9% năm 2016, chiếm tỷ trọng thứ 2 sau ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo. 

Trong giai đoạn 2012-2016, xét theo khu vực kinh tế, lao động của các 

doanh nghiệp FATS thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 

nhất với 92,5%, trung bình mỗi năm khu vực này thu hút khoảng 3,1 triệu lao 

động. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, lao động chiếm tỷ lệ cao 

nhất với 91,6%. Số lượng lao động của doanh nghiệp FATS thuộc khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ lệ nhỏ nhất với 0,3%, trung bình mỗi 

năm là có khoảng 10 nghìn lao động. Lao động trong các doanh nghiệp FATS  

khu vực dịch vụ chiếm 7,2%, trung bình hàng năm có 240 nghìn lao động. 

Ngoài ra, lao động của doanh nghiệp FATS có độ tuổi tương đối trẻ 

nhưng trình độ học vấn không cao, hầu hết là lao động phổ thông. Năm 2016, 

nhóm tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm 60,7%; nhóm tuổi từ 31 đến 45 tuổi chiếm 

34,5%; các nhóm tuổi còn lại chỉ chiếm 5,8%. Lao động có trình độ đại học và 

trên đại học hiện làm việc tại doanh nghiệp FATS chiếm 9,6%; cao đẳng, trung 

cấp chiếm 18,1%; trình độ còn lại như sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc chưa 

qua đào tạo chiếm tới 72,3%.  

Bảng 4. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp FATS theo khu vực kinh tế 
                                                                                                                 % 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2. Công nghiệp, xây dựng  92,6 92,5 92,0 92,8 92,4 

   Trong đó: CN chế biến,chế tạo   91,7 91,5 91,1 92,0 91,6 

3. Dịch vụ  7,1 7,2 7,7 6,9 7,3 

Lao động bình quân 1 doanh nghiệp FATS thuộc ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo luôn cao nhất. Trong năm 2016, số lao động bình quân trong một 

doanh nghiệp FATS của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 516 người/DN, 

trong đó riêng ngành dệt may, da giày lên tới 1.101 người/DN. Ngành nghệ 

thuật, vui chơi, giải trí đứng ở vị trí thứ 2 với 298 người/DN - chủ yếu là dịch vụ 
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sân gôn; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm là 253 người/DN; ngành 

dịch vụ lưu trú ăn uống là 155 người/DN.  

Lao động nữ trong các doanh nghiệp FATS chiếm tỷ lệ khá cao. Năm 

2016 lao động nữ chiếm 67,6% trong tổng số lao động của doanh nghiệp FATS. 

Trong đó lao động nữ của doanh nghiệp FATS ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo chiếm 69,4%; lao động nữ ngành dệt may và da giày chiếm 71,6%, ngành 

sản xuất thiết bị điện và điện tử chiếm 73,6%; ngành bán buôn bán lẻ chiếm 

51,1%; ngành xây dựng chiếm 21,7%. Bên cạnh giải quyết việc làm cho nền 

kinh tế, doanh nghiệp FATS còn giải quyết vấn đề bình đẳng giới về lao động, 

giúp lao động nữ có nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động tại Việt Nam. 

Cùng với số lượng lao động tăng theo từng năm, mức lương của lao động 

cũng là chủ đề đáng được quan tâm. Mức lương bình quân năm 2016 của 1 lao 

động trong doanh nghiệp FATS là 97 triệu/năm và có sự tăng dần qua các năm 

kể từ 2012
2
. Mức lương bình quân năm của lao động trong doanh nghiệp FATS 

ngành bán buôn bán lẻ cao nhất với 169 triệu/năm - đây cũng là ngành có trình 

độ đại học và trên đại học cao nhất trong các nhóm ngành; tiếp đến là ngành xây 

dựng 161 triệu/năm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 88 triệu/năm; trong đó 

ngành sản xuất thiết bị điện và điện tử là 95 triệu/năm; ngành dệt may, da giày 

80,9 triệu/năm.  

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FATS ổn định và 

bền vững hơn so với các doanh nghiệp khác 

Doanh nghiệp FATS hầu hết đến từ các tập đoàn, công ty đa quốc gia với 

tiềm lực kinh tế mạnh và bền vững, trình độ quản lý và khả năng kết nối chuỗi từ 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tốt nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

khá ổn định. 

Vốn và tài sản cố định của các doanh nghiệp FATS hoạt động trong ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần qua các năm. Tỷ 

trọng vốn của doanh nghiệp FATS ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 

51,1% năm 2012 tới 63,7 % năm 2016; tài sản cố định tăng từ 69,2% năm 2012 

tới 76,3% năm 2016.  

                                                
2
 năm 2012 mức lương trung bình là 69 triệu/năm; năm 2013 mức lương trung bình là 75 

triệu/năm; năm 2014 mức lương trung bình là 77 triệu/năm; năm 2015 trung bình là 85 

triệu/năm 
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Bảng 5. Tốc độ tăng bình quân năm giai đoạn 2012-2016 của một số chỉ tiêu cơ bản 

thuộc doanh nghiệp FATS theo khu vực kinh tế  

                                                                                                                                % 

 
Chung 

Nông, lâm 

nghiệp, 

thủy sản 

Công 

nghiệp, xây 

dựng 

Trong đó: 

CN chế 

biến, chế 

tạo 

Dịch 

vụ 

Trong 

đó: 

Bán 

buôn 

bán lẻ 

Số doanh nghiệp 14,0 2,1 10,7 10,8 21,3 34,1 

Lao động 13,5 12,8 13,4 13,5 14,4 21,4 

Nguồn vốn 22,6 17,4 30,1 34,4 12,4 30,0 

Tài sản cố định 24,2 22,4 29,3 37,1 12,7 17,4 

Doanh thu  25,3 21,6 25,8 26,3 22,3 29,7 

Lợi nhuận 45,7 952,0 50,0 59,9 21,6 57,4 

Nộp ngân sách 23,7 39,3 24,6 28,8 20,2 25,0 

Xuất khẩu 23,1 10,8 23,6 23,7 1,8 1,9 

Nhập khẩu 21,1 15,8 21,2 21,2 19,3 21,7 

Trong giai đoạn 2012-2016, các chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp FATS 

đều tăng, số doanh nghiệp bình quân năm tăng 14%, lao động tăng 13,5%/năm, 

doanh thu tăng 25,3%/năm, xuất khẩu tăng 23,1%/năm, nhập khẩu tăng 

21,1%/năm, phản ánh sự phát triển khá bền vững và ổn định của các doanh 

nghiệp FATS trong những năm qua. Lợi nhuận của doanh nghiệp FATS có tốc 

độ tăng cao so với các chỉ tiêu khác và không đều giữa các năm, vì các doanh 

nghiệp FATS khá non trẻ tại Việt Nam, phải hoạt động sản xuất ít nhất là 3 năm 

mới có lợi nhuận ổn định và phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế.  

Về hiệu suất sinh lời trên vốn (tính bằng tổng lợi nhuận trước thuế/tổng 

vốn) của các doanh nghiệp FATS cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp và 

có xu hướng tăng dần qua các năm (từ 4,4% năm 2012 lên 6,5% vào năm 2016). 

Năm 2016, hiệu suất sinh lời trên vốn của doanh nghiệp nhà nước là 2,5%, 

doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,3% và doanh nghiệp FDI là 6,4%. Điều này 

phản ánh doanh nghiệp FATS và FDI đầu tư đem lại hiệu quả cao hơn so với các 

loại hình doanh nghiệp khác.  

Hiệu suất sinh lời trên doanh thu (tính bằng tổng lợi nhuận trước 

thuế/tổng doanh thu) của các doanh nghiệp FATS cũng có xu hướng tăng dần 

qua các năm, từ 4,6% năm 2012 lên 6,5% năm 2016. Năm 2016, hiệu suất sinh 
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lời trên doanh thu của doanh nghiệp nhà nước là 6,6%, doanh nghiệp ngoài nhà 

nước là 1,9% và doanh nghiệp FDI là 6,7%. Điều này phản ánh hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FATS cao hơn so với các doanh nghiệp 

khác. 

Giai đoạn 2012-2016, tỷ trọng một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp 

FATS so với toàn bộ khu vực doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam như 

sau: doanh thu thuần chiếm 24,2%; lợi nhuận trước thuế chiếm 37,8%; nộp ngân 

sách chiếm 23,8%. Mặc dù lợi nhuận chiếm tỷ lệ cao nhưng nộp ngân sách của 

khu vực doanh nghiệp FATS chiếm tỷ trọng thấp nhất so với các khối doanh 

nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước bởi những ưu đãi mà các doanh nghiệp 

FATS nhận được khi cam kết đầu tư, cũng như hoạt động chuyển giá về bản 

quyền, thương hiệu về công ty mẹ ở nước ngoài để giảm thuế phải nộp ở mức 

thấp nhất có thể.  

Bảng 6 : Cơ cấu thuế và các khoản đã nộp ngân sách của khu vực doanh nghiệp  

     

% 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng số  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Doanh nghiệp nhà nước 36,2 44,6 39,4 36,0 28,8 

Doanh nghiệp ngoài nhà nước 33,2 28,4 32,7 33,7 45,2 

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài  30,6 27,0 27,9 30,3 26,0 

-Trong đó: doanh nghiệp FATS 21,3 25,1 27,1 28,1 25,8 

Điểm nổi bật giữa lao động và doanh thu giai đoạn 2012-2016 của doanh 

nghiệp FATS là lao động năm trước giảm so với năm sau nhưng doanh thu lại 

tăng, cụ thể: năm 2013 so với 2012 có 1303 doanh nghiệp giảm lao động 13,4%, 

doanh thu tăng 29,6%; năm 2014 so với 2013 có 1504 doanh nghiệp giảm lao 

động 10%, doanh thu tăng 22,1%; năm 2015 so với 2014 có 1783 doanh nghiệp 

giảm lao động 14,3%, doanh thu tăng 23,2%; năm 2016 so với 2015 có 1625 

doanh nghiệp có lao động giảm 11%, doanh thu tăng 14,4%. Con số này minh 

chứng thực tế các doanh nghiệp FATS hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu 

quả, là khối doanh nghiệp đi tiên phong trong áp dụng công nghệ và máy móc 

cho mục đích tự động hóa trong dây chuyền sản xuất nhằm giảm lao động phổ 

thông, đây cũng là thách thức cho lao động Việt Nam ngày càng phải có trình độ 

lao động, tay nghề cao, được đào tạo nếu không rất khó cạnh tranh và tham gia 

vào chuỗi sản xuất của ngành công nghiệp nói chung và tuyển dụng vào doanh 

nghiệp FATS nói riêng. 
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4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FATS có xu hướng 

tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị xuất, nhập 

khẩu hàng hóa cả nước 

Trong giai đoạn 2006-2011, bình quân mỗi năm xuất khẩu hàng hóa của 

doanh nghiệp FATS tăng 40,7%/năm, nhập khẩu hàng hóa tăng 34,3%/năm, cao 

hơn tốc độ tăng chung của toàn bộ nền kinh tế, xuất khẩu tăng 29,9%/năm và 

nhập khẩu tăng 17,5%/năm. Trong giai đoạn này, Việt Nam nhập siêu 67,5 tỷ 

USD trong đó doanh nghiệp FATS nhập siêu 2,2 tỷ USD.  

Giai đoạn 2012-2016, bình quân mỗi năm xuất khẩu hàng hóa của doanh 

nghiệp FATS tăng 23,1%/năm, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,3%/năm, cán cân 

thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FATS đạt thặng dư tới 62,5 tỷ USD, 

giúp cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn này xuất siêu hàng hóa đạt 962 triệu 

USD. 

Bảng 7: Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 

   

  Tỷ USD, % 

 

2006-2011  2012-2016 

Trị giá 
Tốc độ tăng 

bq năm 
 Trị giá 

Tốc độ tăng 

bq năm 

Xuất khẩu 337,5 24,9  735,4 13,5 

Trong đó: DN FATS 141,1 40,7  474,9 23,1 

Nhập khẩu 405,0 17,5  734,4 13,4 

Trong đó: DN FATS 143,3 34,3  412,4 18,3 

Cân đối -67,5 -7,7  1,0 28,5 

Trong đó: DN FATS -2,2 -67,4  62,5 77,8 

Trong năm 2016, xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế đạt 176,6 tỷ USD, 

nhập khẩu 175 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp FATS xuất khẩu lên tới 124,5 

tỷ USD chiếm 70,5%, nhập khẩu 102,8 tỷ chiếm 58,7% góp phần làm tăng mức 

xuất siêu 21,7 tỷ cho khu vực doanh nghiệp FATS và xuất siêu 1,6 tỷ USD cho 

cả nước. 

Doanh thu của doanh nghiệp FATS chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa, tỷ lệ xuất khẩu so với doanh thu bình quân năm giai đoạn 2012-2016 

đạt gần 60%, chỉ tính riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo doanh thu đến 

từ hoạt động xuất khẩu chiếm hơn 70%. Doanh nghiệp FATS sản xuất hàng hóa 
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tại Việt Nam có thị trường tiêu thụ ở nước ngoài là chủ yếu, các doanh nghiệp 

FATS nhận hàng hóa gia công, làm theo đơn đặt hàng từ các công ty mẹ tại 

nước ngoài, các công ty đa quốc gia này có kênh phân phối liên kết chuỗi sản 

xuất chuyên nghiệp và hiệu quả, luôn đảm bảo đầu ra cho hàng hóa sản xuất ở 

các kênh phân phối ở phạm vi toàn cầu. 

Bảng 8: Tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa so với doanh thu của doanh nghiệp FATS 

     
% 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Chung 58,9 61,6 58,9 59,7 60,1 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 15,8 14,9 14,8 13,8 12,9 

Công nghiệp, xây dựng 68,3 71,3 69,1 68,8 69,7 

Trong đó: CN chế biến, chế tạo 70,9 73,6 71,1 71,2 71,7 

Dịch vụ 8,2 5,6 5,6 4,5 5,0 

Trong đó: Bán buôn bán lẻ 16,4 10,8 11,0 7,8 8,6 

Xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2012-2016 của doanh nghiệp FATS chủ 

yếu thuộc về các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FATS trong ngành này chiếm 

tới 98,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FATS. Theo đó, các sản 

phẩm điện tử, máy vi tính có kim ngạch lớn nhất chiếm 43,5%; sản xuất trang 

phục đứng thứ 2 chiếm 12,5%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

chiếm 11,2%; ngành sản xuất thiết bị điện xuất khẩu cũng chiếm 4,1%; dệt 

chiếm 3,8%. 

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FATS có xu 

hướng tăng nhanh trong vòng 5 năm qua. Xuất khẩu hàng hóa năm 2016 đạt 

124,5 tỷ USD tăng 92,5% so với năm 2012, bình quân mỗi năm tăng 

23,1%/năm. Nhập khẩu hàng hóa năm 2016 đạt 102,8 tỷ USD tăng 73,1% so với 

năm 2012, bình quân mỗi năm tăng 18,3%/năm. 
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Bảng 9: Xuất, nhập khẩu hàng hóa và cân đối thương mại trong ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo của doanh nghiệp FATS năm 2016 
 Triệu USD 

 

Trị giá 

xuất 

khẩu 

Trị giá 

nhập 

khẩu 

Cân đối 

Xuất 

siêu 

Nhập 

siêu 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
122.815 96.769 26.046   

Trong đó: 

    
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính  

59.344 46.376 12.968 

 
Sản xuất trang phục 

14.113 7.084 7.029 

 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

13.776 5.110 8.666 

 
Sản xuất thiết bị điện 

5.355 5.076 279 

 
Dệt 

4.433 4.495 

 

62 

Sản xuất xe có động cơ 
3.036 4.180 

 

1.144 

Sản xuất, chế biến thực phẩm 
2.756 4.187 

 

1.431 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn  
2.793 3.254 

 

461 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 
2.882 2.702 180 

 
Sản xuất kim loại 

1.573 3.236 

 

1.663 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 
3.644 1.061 2.583 

 
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

2.728 1.629 1.099 

 
Sản xuất phương tiện vận tải khác 

1.815 2.036 

 

221 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 
1.039 2.756 

 

1.717 

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được 

phân vào đâu 
1.674 921 753 

 
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

381 1.063 

 

682 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 
627 482 145 

 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa  
468 154 314 

 
Sản xuất đồ uống 

116 353 

 

237 

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 
130 174   44 

     Bảng cân đối hàng hóa xuất, nhập khẩu phân theo ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo của doanh nghiệp FATS cho thấy sự phụ thuộc vào nguyên liệu 

nhập khẩu, điều này đồng nghĩa với thực tế công nghiệp phụ trợ của Việt Nam 
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hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh 

nghiệp sản xuất nói chung và FATS nói riêng và đây cũng là khu vực đầy tiềm 

năng và cũng là thách thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong 

tương lai khi tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. 

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế về thương mại, cạnh tranh thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài và rào cản thương mại giữa các quốc gia ngày càng 

diễn biến khó lường, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào 

các doanh nghiệp FATS và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất chiếm tỷ trọng cao 

cho thấy sự thiếu bền vững của hoạt động xuất khẩu.  

5. Vốn góp của các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh 

nghiệp FATS chủ yếu đến từ các nước phát triển thuộc khu vực châu Á 

Đến thời điểm 31/12/2016, số doanh nghiệp FATS do các nhà đầu tư trực 

tiếp nước ngoài góp vốn nhiều nhất lần lượt là Hàn Quốc (3.447 doanh nghiệp), 

Nhật Bản (2.340 doanh nghiệp), Đài Loan (1.921 doanh nghiệp), khối ASEAN 

(1.475 doanh nghiệp) và các nước khối EU (1.119 doanh nghiệp). Số lao động 

của doanh nghiệp FATS thu hút nhiều nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp đến 

là Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Xinh-ga-po và các nước khối EU. Nguồn 

vốn của doanh nghiệp lớn nhất thuộc về các doanh nghiệp thuộc khối ASEAN, 

tiếp theo là các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và khối EU.  

Bảng 10. Tỷ trọng một số chỉ tiêu của doanh nghiệp FATS  

theo đối tác đầu tư trực tiếp năm 2016 
  % 

 
Số DN 

Lao 

động 

Nguồn 

vốn 

Tài sản 

cố định 
Doanh thu 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chia ra: 

     1. Hàn Quốc  26,6 28,4 18,1 19,7 19,9 

2. Nhật Bản  18,0 15,3 17,8 14,1 18,2 

3. Đài Loan  14,8 22,7 15,4 21,9 9,2 

4. ASEAN 11,2 10,3 20,3 17,3 30,8 

Trong đó 

        - Xinh-ga-po  6,6 6,8 14,2 12,1 25,6 

 - Ma-lai-xi-a  2,1 1,0 3,0 2,2 1,5 

      - Thái Lan  1,8 1,7 2,1 2,0 2,6 
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Số DN 

Lao 

động 

Nguồn 

vốn 

Tài sản 

cố định 
Doanh thu 

5. Các nước khối EU 8,6 5,6 10,3 9,1 8,6 

Trong đó: 

      - Pháp  2,0 1,0 1,5 1,2 1,1 

     - Anh  1,7 1,9 4,9 4,6 2,3 

 - Đức  1,2 0,6 0,6 0,3 0,7 

6. Trung Quốc  8,3 7,3 4,9 5,0 3,8 

7. Các nước khác  12,5 10,4 13,2 12,9         9,5   

Trong đó 

           - Hoa Kỳ  3,2 1,9 2,7 3,7 2,4 

 - Hồng Kông 3,4 4,5 4,5 4,7 2,4 

 - Ôx-trây-li-a  1,5 0,4 2,7 0,7 1,3 

Số doanh nghiệp FATS do các nhà đầu tư trong khối ASEAN chỉ chiếm 

11,2% nhưng nguồn vốn chiếm tới 20,3%, doanh thu chiếm 30,8% tổng doanh 

thu của các doanh nghiệp FATS. Trong đó, Xinh-ga-po chiếm 6,6% về số lượng 

doanh nghiệp FATS, 14,2% nguồn vốn và 25,6% về doanh thu, số liệu tương 

ứng của Nhật Bản là 18,0%, 17,8% và 18,2%, Hàn Quốc 26,6%, 18,1% và 

19,9%, Đài Loan 14,8%, 15,4% và 9,2%.  

Bảng 11: Một số nước có số lượng doanh nghiệp FATS lớn năm 2016 

                                                                                    Doanh nghiệp, 1000 người, tỷ đồng 

  

Số 

doanh 

nghiệp 

Số 

lao 

động 

Nguồn 

vốn 

Tài sản 

cố định 

Doanh 

thu 

thuần 

Xuất 

khẩu 

(triệu 

USD) 

Nhập 

khẩu 

(triệu 

USD) 

Tổng số 12.972 4.046 4.622.965 2.034.793 4.637.674 124.487 102.810 

Trong đó: 

       1. Hàn Quốc 3.447 1.151 834.954 400.128 923.938 26.927 27.505 

2. Nhật Bản  2.340 618 823.493 286.058 845.775 17.248 15.207 

3. Đài Loan  1.921 917 710.032 446.504 425.354 13.893 9.471 

4. Trung Quốc  1.072 297 227.713 102.397 174.115 7.171 5.993 

5. Xinh-ga-po  853 277 657.389 245.391 1.188.760 39.093 23.395 

6. Hồng Kông, 

Trung Quốc 442 183 207.486 96.134 110.117 2.715 1.917 
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Số 

doanh 

nghiệp 

Số 

lao 

động 

Nguồn 

vốn 

Tài sản 

cố định 

Doanh 

thu 

thuần 

Xuất 

khẩu 

(triệu 

USD) 

Nhập 

khẩu 

(triệu 

USD) 

7. Hoa Kỳ 409 75 124.098 74.446 111.678 2.144 2.758 

Mặc dù số doanh nghiệp FATS của Xinh-ga-po chỉ xếp thứ 5, nhưng 

xuất khẩu của doanh nghiệp FATS Xinh-ga-po tăng nhanh và cao nhất, do 

những năm gần đây Xinh-ga-po đẩy mạnh tỷ lệ góp vốn và mua lại nhiều các 

công ty FATS tại Việt Nam, đặc biệt việc mua lại công ty sản xuất điện tử lớn 

nhất Việt Nam đã làm tăng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp FATS thuộc nước 

này. Xuất khẩu hàng hóa lớn cũng giúp cho doanh thu của doanh nghiệp FATS 

Xinh-ga-po cao nhất cả nước. 

Doanh nghiệp FATS của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Xinh-ga-po chủ yếu hoạt 

động trong ngành dịch vụ, doanh nghiệp FATS Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài 

Loan, Trung Quốc chủ yếu hoạt động trong ngành công nghiệp. 

Doanh nghiệp FATS Hàn Quốc: Hàn Quốc có số doanh nghiệp nhiều 

nhất với 3.447 doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư khá đa dạng và tập trung nhiều 

nhất trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 

với 408 doanh nghiệp, 230.799 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp có 566 lao 

động; ngành may mặc xếp thứ 2 với 374 doanh nghiệp, 386.682 lao động, bình 

quân 1 doanh nghiệp có 1.033 lao động; ngành bán buôn xếp thứ 3 với 259 

doanh nghiệp, 3.173 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp có 12 lao động; ngành 

sản xuất cao su, nhựa xếp thứ 4 với 247 doanh nghiệp, 38.963 lao động, bình 

quân 1 doanh nghiệp có 158 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc 

còn tập trung vào hoạt động trong các ngành xây dựng, xây dựng chuyên dụng; 

sản xuất kim loại đúc sẵn; dệt may, da giày; tư vấn quản lý. 

Doanh nghiệp FATS Nhật Bản: Nhật Bản có số doanh nghiệp FATS 

đứng thứ 2 với 2.340 doanh nghiệp và hoạt động khá đa dạng ở các lĩnh vực 

trong đó tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực lập trình máy tính và các hoạt động 

liên quan đến máy vi tính với 239 doanh nghiệp, 9.779 lao động, bình quân 1 

doanh nghiệp là 42 lao động; ngành bán buôn, bán lẻ với 237 doanh nghiệp, 

4.692 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 20 lao động; ngành sản xuất kim 

loại đúc sẵn xếp thứ 3 với 203 doanh nghiệp, 30.067 lao động, bình quân 1 

doanh nghiệp là 148 lao động. Ngoài ra, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng tập trung 

đầu tư vào các ngành khác như: tư vấn quản lý; sản xuất sản phẩm cao su, nhựa; 

sản phẩm điện tử, máy tính; sản xuất xe có động cơ, máy móc; may mặc; thiết bị 

điện; công nghiệp chế biến; sản xuất hóa chất. 
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Doanh nghiệp FATS Đài Loan: Đài Loan có số doanh nghiệp đầu tư 

đứng thứ 3 với 1.921 doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh đa 

dạng, ngành sản xuất kim loại đúc sẵn có số doanh nghiệp FATS nhiều nhất với 

197 doanh nghiệp, 26.513 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp có 135 lao động; 

sản xuất cao su xếp thứ 2 với 154 doanh nghiệp, 32.456 lao động, bình quân 1 

doanh nghiệp có 210 lao động; ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan xếp 

thứ 3 với 151 doanh nghiệp, 458.943 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp khá 

lớn với 3.039 lao động; sản xuất trang phục đứng thứ 4 với 148 doanh nghiệp, 

134.167 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 906 lao động. Ngoài ra các nhà 

đầu tư Đài Loan cũng đầu tư vào các ngành khác như chế biến thực phẩm; dệt; 

sản xuất hóa chất; sản xuất giường tủ bàn ghế. 

Doanh nghiệp FATS Trung Quốc: Trung Quốc đứng thứ 4 về số 

doanh nghiệp FATS với 1.072 doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh khá đa 

dạng, các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam chưa nhiều nhưng 

có xu hướng tăng nhanh, năm 2012 chỉ có 570 doanh nghiệp đến năm 2016 tăng 

gần gấp đôi với 1.072 doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản 

xuất cao su và nhựa có số lượng nhiều nhất với 97 doanh nghiệp, 12.924 lao 

động, bình quân 1 doanh nghiệp là 133 lao động; ngành bán buôn xếp thứ 2 là 

với 96 doanh nghiệp, 12.924 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 134 lao 

động; ngành sản xuất sản phẩm kim loại đúc sẵn xếp thứ 3 với 68 doanh nghiệp, 

5.184 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 76 lao động. Ngành sản xuất da và 

các sản phẩm liên quan xếp thứ 4 với 63 doanh nghiệp, 77.912 lao động, bình 

quân của 1 doanh nghiệp là 1.237 lao động. Các ngành sản xuất giường tủ bàn 

ghế; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính, thiết bị 

quang học; chế biến thực phẩm; sản xuất các sản phẩm hóa chất; xây dựng; sản 

xuất giấy; sản xuất kim loại là các ngành mà Trung Quốc đã tham gia đầu tư 

nhiều. 

Doanh nghiệp FATS Xinh-ga-po: Xinh-ga-po có số doanh nghiệp 

FATS đứng thứ 5 với 853 doanh nghiệp, đầu tư vào khá nhiều lĩnh vực nhưng 

tập trung chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, số lao động bình quân trong một doanh 

nghiệp không cao nhưng hoạt động rất hiệu quả. Ngành có số lượng doanh 

nghiệp nhiều nhất là bán buôn với 182 doanh nghiệp, 11.288 lao động, bình 

quân 1 doanh nghiệp là 62 lao động; hoạt động kinh doanh bất động sản xếp thứ 

2 với 73 doanh nghiệp, 3.440 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 47 lao 

động; lập trình máy tính xếp thứ 3 với 64 doanh nghiệp, 3.187 lao động, bình 

quân 1 doanh nghiệp là 49 lao động; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính số 
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lượng doanh nghiệp không nhiều (18 doanh nghiệp) nhưng lao động bình quân 

1doanh nghiệp cao với 7.549 lao động. Ngoài ra các nhà đầu tư Xinh-ga-po cũng 

tập trung vào các ngành hỗ trợ vận tải; kiến trúc; quản lý, tư vấn; chế biến thực 

phẩm; dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường; sản xuất hóa chất. Đặc biệt 

trong những năm gần đây doanh nghiệp Xinh-ga-po đã góp vốn, mua lại các 

công ty điện tử lớn đang sản xuất tại Việt Nam vì vậy số lượng doanh nghiệp 

hàng năm không tăng nhiều nhưng số lao động tăng 140% trong 5 năm và chủ 

yếu tập trung vào ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính. 

Doanh nghiệp FATS Hồng Kông (Trung Quốc): Hồng Kông (Trung 

Quốc) có số doanh nghiệp FATS đứng thứ 6 với 442 doanh nghiệp, tập trung 

nhiều nhất vào ngành, bán buôn, bán lẻ 44 doanh nghiệp, với 6.647 lao động, 

bình quân 1 doanh nghiệp là 151 lao động; sản xuất trang phục với 49 doanh 

nghiệp, 51.831 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 1.057 lao động; ngoài ra 

doanh nghiệp các ngành như lập trình máy tính và dịch vụ tư vấn thông tin, hoạt 

động kho bãi và hỗ trợ vận tải, kinh doanh bất động sản, sản xuất da giày điện tử 

cũng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, sản xuất. 

Doanh nghiệp FATS Hoa Kỳ: Hoa Kỳ có số doanh nghiệp FATS đứng 

thứ 7 với 409 doanh nghiệp, tham gia khá nhiều vào các ngành sản xuất kinh 

doanh, chủ yếu hoạt động lĩnh vực dịch vụ. Ngành có số lượng doanh nghiệp 

nhiều nhất là lập trình máy tính với 80 doanh nghiệp, 6.585 lao động, bình quân 

là 1 doanh nghiệp là 82 lao động. Ngành bán buôn xếp thứ 2 với 37 doanh 

nghiệp, 3.528 lao động, bình quân 1 doanh nghiệp là 95 lao động. Ngoài ra, các 

ngành như sản xuất kim loại đúc sẵn; tư vấn quản lý; dệt may; công nghiệp chế 

biến; chế biến thực phẩm; sản xuất hóa chất; sản xuất cao su; cũng thu hút khá 

nhiều các doanh nghiệp đầu tư. 

Tóm lại, giai đoạn hiện tại và các năm tới, các doanh nghiệp FATS vẫn 

đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa nền kinh tế Việt Nam và thế giới, với 

nguồn lực khá bền vững và ổn định từ các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp 

FATS luôn duy trì và phát triển ổn định, giải quyết việc làm cho người lao động, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và toàn bộ nền kinh tế. 

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FATS đóng góp vào tăng 

trưởng xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam và tăng 

trưởng GDP của toàn nền kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia 

nhiều vào các ngành công nghiệp phụ trợ do trình độ sản xuất thấp, thiếu cạnh 

tranh và đặc biệt là chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu để tham gia vào chuỗi cung 

ứng, sản xuất toàn cầu nói chung và cung cấp cho doanh nghiệp công nghiệp 
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FATS nói riêng, đây cũng là cơ hội và thách thức không nhỏ cần phải cải thiện 

trong những năm tới. 


